
Loại rác Cách phân loại Cách phân loại
Ngày thu 

gom

Rác đốt được
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Cho vào 
túi 
rác theo 
quy định.

Thứ Hai

Thứ Năm

Rác nhựa
 
 

Cho vào túi rác theo 
 quy định.

※Những vật bị 
bẩn phải bỏ
 vào rác đốt 
được.

Thứ Tư

Rác 

tái 

chế

Chai 
nhựa 
PET

　　　　

Cho vào lưới thu gom 
chai nhựa PET màu 
đen tại điểm tập kết 
rác

Thứ Hai

Hộp giấy
Buộc bằng dây giấy 
rồi mang đến điểm 
tập kết rác

Lon rỗng
Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác

Chai thủy 
tinh tái sử 
dụng

　　　　　　　　・ビールびんや一升びんなどの洗浄して再利用

　　　　　　　　　できるびん

　　　　　　　　・割れたり欠けているものは使い捨てびんへ

Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác

Chai thủy 

tinh không tái 

sử dụng

Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác.

Quần áo 
và đồ vải

Đồ thủy 
tinh và đồ 
gốm sứ

Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác

Rác không đốt   
được

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác

Rác thải nguy 
hại

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác

Rác cồng kềnh

Có thể đăng ký thu gom tận nhà 
hoặc tự vận chuyển đến nơi xử lý 
quy định

Rác 

khôg 

được 

thu 

gom

4 loại thiết 
bị điện gia 

dụng

Vui lòng xử lý theo đúng thủ tục 
quy định, chẳng hạn như yêu cầu 
cửa hàng nơi đã mua sản phẩm 
hoặc cửa hàng nơi mua sản phẩm 
thay thế thu hồi

Các vật 
khó xử lý

Vui lòng liên hệ cửa hàng bán sản 
phẩm hoặc đơn vị xử lý chuyên 
nghiệp để được hướng dẫn xử lý

Bảng hướng dẫn phân loại rác thải sinh 
hoạt của Thành phố Higashimatsushima

Vui lòng mang rác ra trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

Ngo bao bì và vật chứa 
bằng  nhựa,  các  sản 
phẩm làm  100%  bằng 
nhựa  cũng  thuộc  đối 
tượng thu gom.

水で軽くすすいで

Là các vật chứa và bao bì bằng nhựa 
không còn cần thiết sau khi lấy hết đồ 

bên trong hoặc sau khi sử dụng.V tậ  li uệ  đ mệ  
b ngằ  nh aự

Chai,
 lọ nhựa

Túi và bao bì 
nhựa Khay nhựa

Không c nầ  
tháo cúc 

ho cặ  khóa 
kéo.

Tráng s  ơ
b ng n c ằ ướ
và không ép 

d p lon.ẹ

Báo
Bao g mồ  cả 
tờ qu ngả  cáo

Tháo n p và nhãn.ắ    Tráng s  b ng n c.ơ ằ ướ    Ép d p chai.ẹ

Máy đi uề  hòa
Tivi

Đèn huỳnh quang    Pin khô    Nhiệt kế thủy ngân

Cho đèn huỳnh quang vào hộp hoặc vật chứa 
tương tự để tránh bị vỡ.  
Chỉ thu gom pin khô không sạc lại được.    Bọc 
nhiệt kế thủy ngân bằng giấy hoặc vật liệu tương 
tự để tránh bị vỡ.   
Dùng băng keo hoặc vật liệu tương tự để cách 
điện các cực của pin sạc.

B c dao và các v t s c ọ ậ ắ
nh n b ng gi y bìa dày ọ ằ ấ

ho c v t li u t ng t  và ặ ậ ệ ươ ự
ghi “刃物” (v t s c nh n) ậ ắ ọ

bên ngoài.

Bu cộ  l iạ  
b ngằ  dây 
r iồ  mang 
đ nế  đi mể  

t pậ  k tế  rác.

Tủ l nhạ ・
Tủ đông

Máy giặt・Máy 
sấy quần áo

Đ  v t t  h  gia đình có ồ ậ ừ ộ
kích th c v t quá 40 cm  ướ ượ
Không được 
mang ra đi m t p k t rác ể ậ ế
thông th ng.ườ

Áp d ng cho lon nhôm và lon thép đ ng ụ ự
th c ph m, đ  u ng.ự ẩ ồ ố  
Lon không th  làm s ch ho c b  dính d u ể ạ ặ ị ầ
thì b  vào rác không đ t đ c.ỏ ố ượ

Các lo i chai có th  r a s ch và tái s  d ng, nh  ạ ể ử ạ ử ụ ư
chai bia và chai 1,8 lít. 
Chai b  v  ho c s t m  thì phân lo i vào chai th y ị ỡ ặ ứ ẻ ạ ủ
tinh không tái s  d ng.ử ụ

Xe 
máy

Lốp xe

Ắc quy

Bình ch aữ  
cháy

Các lo iạ  gi yấ  khác 
Buộc ho cặ  x pế  g nọ  để không bị 
r iơ  ra ngoài.

Bìa carton
Gấp l iạ  và 
bu cộ  g nọ .

H pộ  gi yấ
G pấ  lại và 
bu cộ  g nọ .

T pạ  chí
X pế  thành bó
 và bu cộ  l iạ .

Hãy nh nậ  
bi tế  b ngằ  
ký hi uệ  

này.

Nhựa không thể tái 
chế, rác giấy, v.v.

Tã giấyLoại bỏ chất bẩn 
trước khi vứt.Cành cây đã cắt 

tỉaĐường kính không 
quá 5 cmCắt dài không 

quá 40 cm và bó lại.
(Không cho vào túi.)

Rác nhà bếp
Để ráo nước kỹ.

Bình gas, 
kim tiêm, 

v.v.

Tráng s  b ng n c.ơ ằ ướ

Phân riêng thành 
chai màu nâu, chai 
trong su tố  không 
màu và chai màu 

khác.

Chai th y ủ
tinh đ ng ự

n c trái cây, ướ
th c ph m ự ẩ
và đ  u ngồ ố

Dùng h tế  
ch tấ  bên 

trong bình 
x tị  và không 
đ cụ  lỗ bình.

Thi t b  đi n gia d ng ế ị ệ ụ
nh  có kích th c ỏ ướ
không quá 40 cm

Hóa ch tấ  
(thu cố  trừ sâu, v.v.)

Phân lo iạ  riêng và bu cộ  b ngằ  dây 
gi yấ .

Không 
màu

Màu 
khác

Màu 
nâu

ベトナム語
可燃ごみ 月・木
資源ごみ 月



Loại rác Cách phân loại Cách phân loại
Ngày thu 

gom

Rác đốt được
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Cho vào 
túi 
rác theo 
quy định.

Thứ Hai

Thứ Năm

Rác nhựa
 
 

Cho vào túi rác theo 
 quy định.

※Những vật bị 
bẩn phải bỏ
 vào rác đốt 
được.

Thứ Tư

Rác 

tái 

chế

Chai 
nhựa 
PET

　　　　

Cho vào lưới thu gom 
chai nhựa PET màu 
đen tại điểm tập kết 
rác

Thứ Ba

Hộp giấy
Buộc bằng dây giấy 
rồi mang đến điểm 
tập kết rác

Lon rỗng
Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác

Chai thủy 
tinh tái sử 
dụng

　　　　　　　　・ビールびんや一升びんなどの洗浄して再利用

　　　　　　　　　できるびん

　　　　　　　　・割れたり欠けているものは使い捨てびんへ

Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác

Chai thủy 

tinh không tái 

sử dụng

Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác.

Quần áo 
và đồ vải

Đồ thủy 
tinh và đồ 
gốm sứ

Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác

Rác không đốt   
được

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác

Rác thải nguy 
hại

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác

Rác cồng kềnh

Có thể đăng ký thu gom tận nhà 
hoặc tự vận chuyển đến nơi xử lý 
quy định

Rác 

khôg 

được 

thu 

gom

4 loại thiết 
bị điện gia 

dụng

Vui lòng xử lý theo đúng thủ tục 
quy định, chẳng hạn như yêu cầu 
cửa hàng nơi đã mua sản phẩm 
hoặc cửa hàng nơi mua sản phẩm 
thay thế thu hồi

Các vật 
khó xử lý

Vui lòng liên hệ cửa hàng bán sản 
phẩm hoặc đơn vị xử lý chuyên 
nghiệp để được hướng dẫn xử lý

Bảng hướng dẫn phân loại rác thải sinh 
hoạt của Thành phố Higashimatsushima

Vui lòng mang rác ra trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

Ngo bao bì và vật chứa 
bằng  nhựa,  các  sản 
phẩm làm  100%  bằng 
nhựa  cũng  thuộc  đối 
tượng thu gom.

水で軽くすすいで

Là các vật chứa và bao bì bằng nhựa 
không còn cần thiết sau khi lấy hết đồ 

bên trong hoặc sau khi sử dụng.V tậ  li uệ  đ mệ  
b ngằ  nh aự

Chai,
 lọ nhựa

Túi và bao bì 
nhựa Khay nhựa

Không c nầ  
tháo cúc 

ho cặ  khóa 
kéo.

Tráng s  ơ
b ng n c ằ ướ
và không ép 

d p lon.ẹ

Báo
Bao g mồ  cả 
tờ qu ngả  cáo

Tháo n p và nhãn.ắ    Tráng s  b ng n c.ơ ằ ướ    Ép d p chai.ẹ

Máy đi uề  hòa
Tivi

Đèn huỳnh quang    Pin khô    Nhiệt kế thủy ngân

Cho đèn huỳnh quang vào hộp hoặc vật chứa 
tương tự để tránh bị vỡ.  
Chỉ thu gom pin khô không sạc lại được.    Bọc 
nhiệt kế thủy ngân bằng giấy hoặc vật liệu tương 
tự để tránh bị vỡ.   
Dùng băng keo hoặc vật liệu tương tự để cách 
điện các cực của pin sạc.

B c dao và các v t s c ọ ậ ắ
nh n b ng gi y bìa dày ọ ằ ấ

ho c v t li u t ng t  và ặ ậ ệ ươ ự
ghi “刃物” (v t s c nh n) ậ ắ ọ

bên ngoài.

Bu cộ  l iạ  
b ngằ  dây 
r iồ  mang 
đ nế  đi mể  

t pậ  k tế  rác.

Tủ l nhạ ・
Tủ đông

Máy giặt・Máy 
sấy quần áo

Đ  v t t  h  gia đình có ồ ậ ừ ộ
kích th c v t quá 40 cm  ướ ượ
Không được 
mang ra đi m t p k t rác ể ậ ế
thông th ng.ườ

Áp d ng cho lon nhôm và lon thép đ ng ụ ự
th c ph m, đ  u ng.ự ẩ ồ ố  
Lon không th  làm s ch ho c b  dính d u ể ạ ặ ị ầ
thì b  vào rác không đ t đ c.ỏ ố ượ

Các lo i chai có th  r a s ch và tái s  d ng, nh  ạ ể ử ạ ử ụ ư
chai bia và chai 1,8 lít. 
Chai b  v  ho c s t m  thì phân lo i vào chai th y ị ỡ ặ ứ ẻ ạ ủ
tinh không tái s  d ng.ử ụ

Xe 
máy

Lốp xe

Ắc quy

Bình ch aữ  
cháy

Các lo iạ  gi yấ  khác 
Buộc ho cặ  x pế  g nọ  để không bị 
r iơ  ra ngoài.

Bìa carton
Gấp l iạ  và 
bu cộ  g nọ .

H pộ  gi yấ
G pấ  lại và 
bu cộ  g nọ .

T pạ  chí
X pế  thành bó
 và bu cộ  l iạ .

Hãy nh nậ  
bi tế  b ngằ  
ký hi uệ  

này.

Nhựa không thể tái 
chế, rác giấy, v.v.

Tã giấyLoại bỏ chất bẩn 
trước khi vứt.Cành cây đã cắt 

tỉaĐường kính không 
quá 5 cmCắt dài không 

quá 40 cm và bó lại.
(Không cho vào túi.)

Rác nhà bếp
Để ráo nước kỹ.

Bình gas, 
kim tiêm, 

v.v.

Tráng s  b ng n c.ơ ằ ướ

Phân riêng thành 
chai màu nâu, chai 
trong su tố  không 
màu và chai màu 

khác.

Chai th y ủ
tinh đ ng ự

n c trái cây, ướ
th c ph m ự ẩ
và đ  u ngồ ố

Dùng h tế  
ch tấ  bên 

trong bình 
x tị  và không 
đ cụ  lỗ bình.

Thi t b  đi n gia d ng ế ị ệ ụ
nh  có kích th c ỏ ướ
không quá 40 cm

Hóa ch tấ  
(thu cố  trừ sâu, v.v.)

Phân lo iạ  riêng và bu cộ  b ngằ  dây 
gi yấ .

Không 
màu

Màu 
khác

Màu 
nâu

ベトナム語
可燃ごみ 月・木
資源ごみ 火



Loại rác Cách phân loại Cách phân loại
Ngày thu 

gom

Rác đốt được
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Cho vào 
túi 
rác theo 
quy định.

Thứ Hai

Thứ Năm

Rác nhựa
 
 

Cho vào túi rác theo 
 quy định.

※Những vật bị 
bẩn phải bỏ
 vào rác đốt 
được.

Thứ Tư

Rác 

tái 

chế

Chai 
nhựa 
PET

　　　　

Cho vào lưới thu gom 
chai nhựa PET màu 
đen tại điểm tập kết 
rác

Thứ Năm

Hộp giấy
Buộc bằng dây giấy 
rồi mang đến điểm 
tập kết rác

Lon rỗng
Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác

Chai thủy 
tinh tái sử 
dụng

　　　　　　　　・ビールびんや一升びんなどの洗浄して再利用

　　　　　　　　　できるびん

　　　　　　　　・割れたり欠けているものは使い捨てびんへ

Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác

Chai thủy 

tinh không tái 

sử dụng

Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác.

Quần áo 
và đồ vải

Đồ thủy 
tinh và đồ 
gốm sứ

Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác

Rác không đốt   
được

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác

Rác thải nguy 
hại

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác

Rác cồng kềnh

Có thể đăng ký thu gom tận nhà 
hoặc tự vận chuyển đến nơi xử lý 
quy định

Rác 

khôg 

được 

thu 

gom

4 loại thiết 
bị điện gia 

dụng

Vui lòng xử lý theo đúng thủ tục 
quy định, chẳng hạn như yêu cầu 
cửa hàng nơi đã mua sản phẩm 
hoặc cửa hàng nơi mua sản phẩm 
thay thế thu hồi

Các vật 
khó xử lý

Vui lòng liên hệ cửa hàng bán sản 
phẩm hoặc đơn vị xử lý chuyên 
nghiệp để được hướng dẫn xử lý

Bảng hướng dẫn phân loại rác thải sinh 
hoạt của Thành phố Higashimatsushima

Vui lòng mang rác ra trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

Ngo bao bì và vật chứa 
bằng  nhựa,  các  sản 
phẩm làm  100%  bằng 
nhựa  cũng  thuộc  đối 
tượng thu gom.

水で軽くすすいで

Là các vật chứa và bao bì bằng nhựa 
không còn cần thiết sau khi lấy hết đồ 

bên trong hoặc sau khi sử dụng.V tậ  li uệ  đ mệ  
b ngằ  nh aự

Chai,
 lọ nhựa

Túi và bao bì 
nhựa Khay nhựa

Không c nầ  
tháo cúc 

ho cặ  khóa 
kéo.

Tráng s  ơ
b ng n c ằ ướ
và không ép 

d p lon.ẹ

Báo
Bao g mồ  cả 
tờ qu ngả  cáo

Tháo n p và nhãn.ắ    Tráng s  b ng n c.ơ ằ ướ    Ép d p chai.ẹ

Máy đi uề  hòa
Tivi

Đèn huỳnh quang    Pin khô    Nhiệt kế thủy ngân

Cho đèn huỳnh quang vào hộp hoặc vật chứa 
tương tự để tránh bị vỡ.  
Chỉ thu gom pin khô không sạc lại được.    Bọc 
nhiệt kế thủy ngân bằng giấy hoặc vật liệu tương 
tự để tránh bị vỡ.   
Dùng băng keo hoặc vật liệu tương tự để cách 
điện các cực của pin sạc.

B c dao và các v t s c ọ ậ ắ
nh n b ng gi y bìa dày ọ ằ ấ

ho c v t li u t ng t  và ặ ậ ệ ươ ự
ghi “刃物” (v t s c nh n) ậ ắ ọ

bên ngoài.

Bu cộ  l iạ  
b ngằ  dây 
r iồ  mang 
đ nế  đi mể  

t pậ  k tế  rác.

Tủ l nhạ ・
Tủ đông

Máy giặt・Máy 
sấy quần áo

Đ  v t t  h  gia đình có ồ ậ ừ ộ
kích th c v t quá 40 cm  ướ ượ
Không được 
mang ra đi m t p k t rác ể ậ ế
thông th ng.ườ

Áp d ng cho lon nhôm và lon thép đ ng ụ ự
th c ph m, đ  u ng.ự ẩ ồ ố  
Lon không th  làm s ch ho c b  dính d u ể ạ ặ ị ầ
thì b  vào rác không đ t đ c.ỏ ố ượ

Các lo i chai có th  r a s ch và tái s  d ng, nh  ạ ể ử ạ ử ụ ư
chai bia và chai 1,8 lít. 
Chai b  v  ho c s t m  thì phân lo i vào chai th y ị ỡ ặ ứ ẻ ạ ủ
tinh không tái s  d ng.ử ụ

Xe 
máy

Lốp xe

Ắc quy

Bình ch aữ  
cháy

Các lo iạ  gi yấ  khác 
Buộc ho cặ  x pế  g nọ  để không bị 
r iơ  ra ngoài.

Bìa carton
Gấp l iạ  và 
bu cộ  g nọ .

H pộ  gi yấ
G pấ  lại và 
bu cộ  g nọ .

T pạ  chí
X pế  thành bó
 và bu cộ  l iạ .

Hãy nh nậ  
bi tế  b ngằ  
ký hi uệ  

này.

Nhựa không thể tái 
chế, rác giấy, v.v.

Tã giấyLoại bỏ chất bẩn 
trước khi vứt.Cành cây đã cắt 

tỉaĐường kính không 
quá 5 cmCắt dài không 

quá 40 cm và bó lại.
(Không cho vào túi.)

Rác nhà bếp
Để ráo nước kỹ.

Bình gas, 
kim tiêm, 

v.v.

Tráng s  b ng n c.ơ ằ ướ

Phân riêng thành 
chai màu nâu, chai 
trong su tố  không 
màu và chai màu 

khác.

Chai th y ủ
tinh đ ng ự

n c trái cây, ướ
th c ph m ự ẩ
và đ  u ngồ ố

Dùng h tế  
ch tấ  bên 

trong bình 
x tị  và không 
đ cụ  lỗ bình.

Thi t b  đi n gia d ng ế ị ệ ụ
nh  có kích th c ỏ ướ
không quá 40 cm

Hóa ch tấ  
(thu cố  trừ sâu, v.v.)

Phân lo iạ  riêng và bu cộ  b ngằ  dây 
gi yấ .

Không 
màu

Màu 
khác

Màu 
nâu

ベトナム語
可燃ごみ 月・木
資源ごみ 木



Loại rác Cách phân loại Cách phân loại
Ngày thu 

gom

Rác đốt được
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Cho vào 
túi 
rác theo 
quy định.

Thứ Hai

Thứ Năm

Rác nhựa
 
 

Cho vào túi rác theo 
 quy định.

※Những vật bị 
bẩn phải bỏ
 vào rác đốt 
được.

Thứ Tư

Rác 

tái 

chế

Chai 
nhựa 
PET

　　　　

Cho vào lưới thu gom 
chai nhựa PET màu 
đen tại điểm tập kết 
rác

Thứ Sáu

Hộp giấy
Buộc bằng dây giấy 
rồi mang đến điểm 
tập kết rác

Lon rỗng
Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác

Chai thủy 
tinh tái sử 
dụng

　　　　　　　　・ビールびんや一升びんなどの洗浄して再利用

　　　　　　　　　できるびん

　　　　　　　　・割れたり欠けているものは使い捨てびんへ

Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác

Chai thủy 

tinh không tái 

sử dụng

Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác.

Quần áo 
và đồ vải

Đồ thủy 
tinh và đồ 
gốm sứ

Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác

Rác không đốt   
được

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác

Rác thải nguy 
hại

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác

Rác cồng kềnh

Có thể đăng ký thu gom tận nhà 
hoặc tự vận chuyển đến nơi xử lý 
quy định

Rác 

khôg 

được 

thu 

gom

4 loại thiết 
bị điện gia 

dụng

Vui lòng xử lý theo đúng thủ tục 
quy định, chẳng hạn như yêu cầu 
cửa hàng nơi đã mua sản phẩm 
hoặc cửa hàng nơi mua sản phẩm 
thay thế thu hồi

Các vật 
khó xử lý

Vui lòng liên hệ cửa hàng bán sản 
phẩm hoặc đơn vị xử lý chuyên 
nghiệp để được hướng dẫn xử lý

Bảng hướng dẫn phân loại rác thải sinh 
hoạt của Thành phố Higashimatsushima

Vui lòng mang rác ra trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

Ngo bao bì và vật chứa 
bằng  nhựa,  các  sản 
phẩm làm  100%  bằng 
nhựa  cũng  thuộc  đối 
tượng thu gom.

水で軽くすすいで

Là các vật chứa và bao bì bằng nhựa 
không còn cần thiết sau khi lấy hết đồ 

bên trong hoặc sau khi sử dụng.V tậ  li uệ  đ mệ  
b ngằ  nh aự

Chai,
 lọ nhựa

Túi và bao bì 
nhựa Khay nhựa

Không c nầ  
tháo cúc 

ho cặ  khóa 
kéo.

Tráng s  ơ
b ng n c ằ ướ
và không ép 

d p lon.ẹ

Báo
Bao g mồ  cả 
tờ qu ngả  cáo

Tháo n p và nhãn.ắ    Tráng s  b ng n c.ơ ằ ướ    Ép d p chai.ẹ

Máy đi uề  hòa
Tivi

Đèn huỳnh quang    Pin khô    Nhiệt kế thủy ngân

Cho đèn huỳnh quang vào hộp hoặc vật chứa 
tương tự để tránh bị vỡ.  
Chỉ thu gom pin khô không sạc lại được.    Bọc 
nhiệt kế thủy ngân bằng giấy hoặc vật liệu tương 
tự để tránh bị vỡ.   
Dùng băng keo hoặc vật liệu tương tự để cách 
điện các cực của pin sạc.

B c dao và các v t s c ọ ậ ắ
nh n b ng gi y bìa dày ọ ằ ấ

ho c v t li u t ng t  và ặ ậ ệ ươ ự
ghi “刃物” (v t s c nh n) ậ ắ ọ

bên ngoài.

Bu cộ  l iạ  
b ngằ  dây 
r iồ  mang 
đ nế  đi mể  

t pậ  k tế  rác.

Tủ l nhạ ・
Tủ đông

Máy giặt・Máy 
sấy quần áo

Đ  v t t  h  gia đình có ồ ậ ừ ộ
kích th c v t quá 40 cm  ướ ượ
Không được 
mang ra đi m t p k t rác ể ậ ế
thông th ng.ườ

Áp d ng cho lon nhôm và lon thép đ ng ụ ự
th c ph m, đ  u ng.ự ẩ ồ ố  
Lon không th  làm s ch ho c b  dính d u ể ạ ặ ị ầ
thì b  vào rác không đ t đ c.ỏ ố ượ

Các lo i chai có th  r a s ch và tái s  d ng, nh  ạ ể ử ạ ử ụ ư
chai bia và chai 1,8 lít. 
Chai b  v  ho c s t m  thì phân lo i vào chai th y ị ỡ ặ ứ ẻ ạ ủ
tinh không tái s  d ng.ử ụ

Xe 
máy

Lốp xe

Ắc quy

Bình ch aữ  
cháy

Các lo iạ  gi yấ  khác 
Buộc ho cặ  x pế  g nọ  để không bị 
r iơ  ra ngoài.

Bìa carton
Gấp l iạ  và 
bu cộ  g nọ .

H pộ  gi yấ
G pấ  lại và 
bu cộ  g nọ .

T pạ  chí
X pế  thành bó
 và bu cộ  l iạ .

Hãy nh nậ  
bi tế  b ngằ  
ký hi uệ  

này.

Nhựa không thể tái 
chế, rác giấy, v.v.

Tã giấyLoại bỏ chất bẩn 
trước khi vứt.Cành cây đã cắt 

tỉaĐường kính không 
quá 5 cmCắt dài không 

quá 40 cm và bó lại.
(Không cho vào túi.)

Rác nhà bếp
Để ráo nước kỹ.

Bình gas, 
kim tiêm, 

v.v.

Tráng s  b ng n c.ơ ằ ướ

Phân riêng thành 
chai màu nâu, chai 
trong su tố  không 
màu và chai màu 

khác.

Chai th y ủ
tinh đ ng ự

n c trái cây, ướ
th c ph m ự ẩ
và đ  u ngồ ố

Dùng h tế  
ch tấ  bên 

trong bình 
x tị  và không 
đ cụ  lỗ bình.

Thi t b  đi n gia d ng ế ị ệ ụ
nh  có kích th c ỏ ướ
không quá 40 cm

Hóa ch tấ  
(thu cố  trừ sâu, v.v.)

Phân lo iạ  riêng và bu cộ  b ngằ  dây 
gi yấ .

Không 
màu

Màu 
khác

Màu 
nâu

ベトナム語
可燃ごみ 月・木
資源ごみ 金



Loại rác Cách phân loại Cách phân loại
Ngày thu 

gom

Rác đốt được
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Cho vào 
túi 
rác theo 
quy định.

Thứ Ba

Thứ Sáu

Rác nhựa
 
 

Cho vào túi rác theo 
 quy định.

※Những vật bị 
bẩn phải bỏ
 vào rác đốt 
được.

Thứ Tư

Rác 

tái 

chế

Chai 
nhựa 
PET

　　　　

Cho vào lưới thu gom 
chai nhựa PET màu 
đen tại điểm tập kết 
rác

Thứ Hai

Hộp giấy
Buộc bằng dây giấy 
rồi mang đến điểm 
tập kết rác

Lon rỗng
Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác

Chai thủy 
tinh tái sử 
dụng

　　　　　　　　・ビールびんや一升びんなどの洗浄して再利用

　　　　　　　　　できるびん

　　　　　　　　・割れたり欠けているものは使い捨てびんへ

Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác

Chai thủy 

tinh không tái 

sử dụng

Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác.

Quần áo 
và đồ vải

Đồ thủy 
tinh và đồ 
gốm sứ

Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác

Rác không đốt   
được

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác

Rác thải nguy 
hại

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác

Rác cồng kềnh

Có thể đăng ký thu gom tận nhà 
hoặc tự vận chuyển đến nơi xử lý 
quy định

Rác 

khôg 

được 

thu 

gom

4 loại thiết 
bị điện gia 

dụng

Vui lòng xử lý theo đúng thủ tục 
quy định, chẳng hạn như yêu cầu 
cửa hàng nơi đã mua sản phẩm 
hoặc cửa hàng nơi mua sản phẩm 
thay thế thu hồi

Các vật 
khó xử lý

Vui lòng liên hệ cửa hàng bán sản 
phẩm hoặc đơn vị xử lý chuyên 
nghiệp để được hướng dẫn xử lý

Bảng hướng dẫn phân loại rác thải sinh 
hoạt của Thành phố Higashimatsushima

Vui lòng mang rác ra trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

Ngo bao bì và vật chứa 
bằng  nhựa,  các  sản 
phẩm làm  100%  bằng 
nhựa  cũng  thuộc  đối 
tượng thu gom.

水で軽くすすいで

Là các vật chứa và bao bì bằng nhựa 
không còn cần thiết sau khi lấy hết đồ 

bên trong hoặc sau khi sử dụng.V tậ  li uệ  đ mệ  
b ngằ  nh aự

Chai,
 lọ nhựa

Túi và bao bì 
nhựa Khay nhựa

Không c nầ  
tháo cúc 

ho cặ  khóa 
kéo.

Tráng s  ơ
b ng n c ằ ướ
và không ép 

d p lon.ẹ

Báo
Bao g mồ  cả 
tờ qu ngả  cáo

Tháo n p và nhãn.ắ    Tráng s  b ng n c.ơ ằ ướ    Ép d p chai.ẹ

Máy đi uề  hòa
Tivi

Đèn huỳnh quang    Pin khô    Nhiệt kế thủy ngân

Cho đèn huỳnh quang vào hộp hoặc vật chứa 
tương tự để tránh bị vỡ.  
Chỉ thu gom pin khô không sạc lại được.    Bọc 
nhiệt kế thủy ngân bằng giấy hoặc vật liệu tương 
tự để tránh bị vỡ.   
Dùng băng keo hoặc vật liệu tương tự để cách 
điện các cực của pin sạc.

B c dao và các v t s c ọ ậ ắ
nh n b ng gi y bìa dày ọ ằ ấ

ho c v t li u t ng t  và ặ ậ ệ ươ ự
ghi “刃物” (v t s c nh n) ậ ắ ọ

bên ngoài.

Bu cộ  l iạ  
b ngằ  dây 
r iồ  mang 
đ nế  đi mể  

t pậ  k tế  rác.

Tủ l nhạ ・
Tủ đông

Máy giặt・Máy 
sấy quần áo

Đ  v t t  h  gia đình có ồ ậ ừ ộ
kích th c v t quá 40 cm  ướ ượ
Không được 
mang ra đi m t p k t rác ể ậ ế
thông th ng.ườ

Áp d ng cho lon nhôm và lon thép đ ng ụ ự
th c ph m, đ  u ng.ự ẩ ồ ố  
Lon không th  làm s ch ho c b  dính d u ể ạ ặ ị ầ
thì b  vào rác không đ t đ c.ỏ ố ượ

Các lo i chai có th  r a s ch và tái s  d ng, nh  ạ ể ử ạ ử ụ ư
chai bia và chai 1,8 lít. 
Chai b  v  ho c s t m  thì phân lo i vào chai th y ị ỡ ặ ứ ẻ ạ ủ
tinh không tái s  d ng.ử ụ

Xe 
máy

Lốp xe

Ắc quy

Bình ch aữ  
cháy

Các lo iạ  gi yấ  khác 
Buộc ho cặ  x pế  g nọ  để không bị 
r iơ  ra ngoài.

Bìa carton
Gấp l iạ  và 
bu cộ  g nọ .

H pộ  gi yấ
G pấ  lại và 
bu cộ  g nọ .

T pạ  chí
X pế  thành bó
 và bu cộ  l iạ .

Hãy nh nậ  
bi tế  b ngằ  
ký hi uệ  

này.

Nhựa không thể tái 
chế, rác giấy, v.v.

Tã giấyLoại bỏ chất bẩn 
trước khi vứt.Cành cây đã cắt 

tỉaĐường kính không 
quá 5 cmCắt dài không 

quá 40 cm và bó lại.
(Không cho vào túi.)

Rác nhà bếp
Để ráo nước kỹ.

Bình gas, 
kim tiêm, 

v.v.

Tráng s  b ng n c.ơ ằ ướ

Phân riêng thành 
chai màu nâu, chai 
trong su tố  không 
màu và chai màu 

khác.

Chai th y ủ
tinh đ ng ự

n c trái cây, ướ
th c ph m ự ẩ
và đ  u ngồ ố

Dùng h tế  
ch tấ  bên 

trong bình 
x tị  và không 
đ cụ  lỗ bình.

Thi t b  đi n gia d ng ế ị ệ ụ
nh  có kích th c ỏ ướ
không quá 40 cm

Hóa ch tấ  
(thu cố  trừ sâu, v.v.)

Phân lo iạ  riêng và bu cộ  b ngằ  dây 
gi yấ .

Không 
màu

Màu 
khác

Màu 
nâu

ベトナム語
可燃ごみ 火・金
資源ごみ 月



Loại rác Cách phân loại Cách phân loại
Ngày thu 

gom

Rác đốt được
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Cho vào 
túi 
rác theo 
quy định.

Thứ Ba

Thứ Sáu

Rác nhựa
 
 

Cho vào túi rác theo 
 quy định.

※Những vật bị 
bẩn phải bỏ
 vào rác đốt 
được.

Thứ Tư

Rác 

tái 

chế

Chai 
nhựa 
PET

　　　　

Cho vào lưới thu gom 
chai nhựa PET màu 
đen tại điểm tập kết 
rác

Thứ Năm

Hộp giấy
Buộc bằng dây giấy 
rồi mang đến điểm 
tập kết rác

Lon rỗng
Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác

Chai thủy 
tinh tái sử 
dụng

　　　　　　　　・ビールびんや一升びんなどの洗浄して再利用

　　　　　　　　　できるびん

　　　　　　　　・割れたり欠けているものは使い捨てびんへ

Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác

Chai thủy 

tinh không tái 

sử dụng

Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác.

Quần áo 
và đồ vải

Đồ thủy 
tinh và đồ 
gốm sứ

Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác

Rác không đốt   
được

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác

Rác thải nguy 
hại

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác

Rác cồng kềnh

Có thể đăng ký thu gom tận nhà 
hoặc tự vận chuyển đến nơi xử lý 
quy định

Rác 

khôg 

được 

thu 

gom

4 loại thiết 
bị điện gia 

dụng

Vui lòng xử lý theo đúng thủ tục 
quy định, chẳng hạn như yêu cầu 
cửa hàng nơi đã mua sản phẩm 
hoặc cửa hàng nơi mua sản phẩm 
thay thế thu hồi

Các vật 
khó xử lý

Vui lòng liên hệ cửa hàng bán sản 
phẩm hoặc đơn vị xử lý chuyên 
nghiệp để được hướng dẫn xử lý

Bảng hướng dẫn phân loại rác thải sinh 
hoạt của Thành phố Higashimatsushima

Vui lòng mang rác ra trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

Ngo bao bì và vật chứa 
bằng  nhựa,  các  sản 
phẩm làm  100%  bằng 
nhựa  cũng  thuộc  đối 
tượng thu gom.

水で軽くすすいで

Là các vật chứa và bao bì bằng nhựa 
không còn cần thiết sau khi lấy hết đồ 

bên trong hoặc sau khi sử dụng.V tậ  li uệ  đ mệ  
b ngằ  nh aự

Chai,
 lọ nhựa

Túi và bao bì 
nhựa Khay nhựa

Không c nầ  
tháo cúc 

ho cặ  khóa 
kéo.

Tráng s  ơ
b ng n c ằ ướ
và không ép 

d p lon.ẹ

Báo
Bao g mồ  cả 
tờ qu ngả  cáo

Tháo n p và nhãn.ắ    Tráng s  b ng n c.ơ ằ ướ    Ép d p chai.ẹ

Máy đi uề  hòa
Tivi

Đèn huỳnh quang    Pin khô    Nhiệt kế thủy ngân

Cho đèn huỳnh quang vào hộp hoặc vật chứa 
tương tự để tránh bị vỡ.  
Chỉ thu gom pin khô không sạc lại được.    Bọc 
nhiệt kế thủy ngân bằng giấy hoặc vật liệu tương 
tự để tránh bị vỡ.   
Dùng băng keo hoặc vật liệu tương tự để cách 
điện các cực của pin sạc.

B c dao và các v t s c ọ ậ ắ
nh n b ng gi y bìa dày ọ ằ ấ

ho c v t li u t ng t  và ặ ậ ệ ươ ự
ghi “刃物” (v t s c nh n) ậ ắ ọ

bên ngoài.

Bu cộ  l iạ  
b ngằ  dây 
r iồ  mang 
đ nế  đi mể  

t pậ  k tế  rác.

Tủ l nhạ ・
Tủ đông

Máy giặt・Máy 
sấy quần áo

Đ  v t t  h  gia đình có ồ ậ ừ ộ
kích th c v t quá 40 cm  ướ ượ
Không được 
mang ra đi m t p k t rác ể ậ ế
thông th ng.ườ

Áp d ng cho lon nhôm và lon thép đ ng ụ ự
th c ph m, đ  u ng.ự ẩ ồ ố  
Lon không th  làm s ch ho c b  dính d u ể ạ ặ ị ầ
thì b  vào rác không đ t đ c.ỏ ố ượ

Các lo i chai có th  r a s ch và tái s  d ng, nh  ạ ể ử ạ ử ụ ư
chai bia và chai 1,8 lít. 
Chai b  v  ho c s t m  thì phân lo i vào chai th y ị ỡ ặ ứ ẻ ạ ủ
tinh không tái s  d ng.ử ụ

Xe 
máy

Lốp xe

Ắc quy

Bình ch aữ  
cháy

Các lo iạ  gi yấ  khác 
Buộc ho cặ  x pế  g nọ  để không bị 
r iơ  ra ngoài.

Bìa carton
Gấp l iạ  và 
bu cộ  g nọ .

H pộ  gi yấ
G pấ  lại và 
bu cộ  g nọ .

T pạ  chí
X pế  thành bó
 và bu cộ  l iạ .

Hãy nh nậ  
bi tế  b ngằ  
ký hi uệ  

này.

Nhựa không thể tái 
chế, rác giấy, v.v.

Tã giấyLoại bỏ chất bẩn 
trước khi vứt.Cành cây đã cắt 

tỉaĐường kính không 
quá 5 cmCắt dài không 

quá 40 cm và bó lại.
(Không cho vào túi.)

Rác nhà bếp
Để ráo nước kỹ.

Bình gas, 
kim tiêm, 

v.v.

Tráng s  b ng n c.ơ ằ ướ

Phân riêng thành 
chai màu nâu, chai 
trong su tố  không 
màu và chai màu 

khác.

Chai th y ủ
tinh đ ng ự

n c trái cây, ướ
th c ph m ự ẩ
và đ  u ngồ ố

Dùng h tế  
ch tấ  bên 

trong bình 
x tị  và không 
đ cụ  lỗ bình.

Thi t b  đi n gia d ng ế ị ệ ụ
nh  có kích th c ỏ ướ
không quá 40 cm

Hóa ch tấ  
(thu cố  trừ sâu, v.v.)

Phân lo iạ  riêng và bu cộ  b ngằ  dây 
gi yấ .

Không 
màu

Màu 
khác

Màu 
nâu

ベトナム語
可燃ごみ 火・金
資源ごみ 木



Loại rác Cách phân loại Cách phân loại
Ngày thu 

gom

Rác đốt được
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Cho vào 
túi 
rác theo 
quy định.

Thứ Ba

Thứ Sáu

Rác nhựa
 
 

Cho vào túi rác theo 
 quy định.

※Những vật bị 
bẩn phải bỏ
 vào rác đốt 
được.

Thứ Tư

Rác 

tái 

chế

Chai 
nhựa 
PET

　　　　

Cho vào lưới thu gom 
chai nhựa PET màu 
đen tại điểm tập kết 
rác

Thứ Sáu

Hộp giấy
Buộc bằng dây giấy 
rồi mang đến điểm 
tập kết rác

Lon rỗng
Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác

Chai thủy 
tinh tái sử 
dụng

　　　　　　　　・ビールびんや一升びんなどの洗浄して再利用

　　　　　　　　　できるびん

　　　　　　　　・割れたり欠けているものは使い捨てびんへ

Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác

Chai thủy 

tinh không tái 

sử dụng

Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác.

Quần áo 
và đồ vải

Đồ thủy 
tinh và đồ 
gốm sứ

Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác

Rác không đốt   
được

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác

Rác thải nguy 
hại

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
Cho vào thùng quy 
định tại điểm tập kết 
rác

Rác cồng kềnh

Có thể đăng ký thu gom tận nhà 
hoặc tự vận chuyển đến nơi xử lý 
quy định

Rác 

khôg 

được 

thu 

gom

4 loại thiết 
bị điện gia 

dụng

Vui lòng xử lý theo đúng thủ tục 
quy định, chẳng hạn như yêu cầu 
cửa hàng nơi đã mua sản phẩm 
hoặc cửa hàng nơi mua sản phẩm 
thay thế thu hồi

Các vật 
khó xử lý

Vui lòng liên hệ cửa hàng bán sản 
phẩm hoặc đơn vị xử lý chuyên 
nghiệp để được hướng dẫn xử lý

Bảng hướng dẫn phân loại rác thải sinh 
hoạt của Thành phố Higashimatsushima

Vui lòng mang rác ra trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

Ngo bao bì và vật chứa 
bằng  nhựa,  các  sản 
phẩm làm  100%  bằng 
nhựa  cũng  thuộc  đối 
tượng thu gom.

水で軽くすすいで

Là các vật chứa và bao bì bằng nhựa 
không còn cần thiết sau khi lấy hết đồ 

bên trong hoặc sau khi sử dụng.V tậ  li uệ  đ mệ  
b ngằ  nh aự

Chai,
 lọ nhựa

Túi và bao bì 
nhựa Khay nhựa

Không c nầ  
tháo cúc 

ho cặ  khóa 
kéo.

Tráng s  ơ
b ng n c ằ ướ
và không ép 

d p lon.ẹ

Báo
Bao g mồ  cả 
tờ qu ngả  cáo

Tháo n p và nhãn.ắ    Tráng s  b ng n c.ơ ằ ướ    Ép d p chai.ẹ

Máy đi uề  hòa
Tivi

Đèn huỳnh quang    Pin khô    Nhiệt kế thủy ngân

Cho đèn huỳnh quang vào hộp hoặc vật chứa 
tương tự để tránh bị vỡ.  
Chỉ thu gom pin khô không sạc lại được.    Bọc 
nhiệt kế thủy ngân bằng giấy hoặc vật liệu tương 
tự để tránh bị vỡ.   
Dùng băng keo hoặc vật liệu tương tự để cách 
điện các cực của pin sạc.

B c dao và các v t s c ọ ậ ắ
nh n b ng gi y bìa dày ọ ằ ấ

ho c v t li u t ng t  và ặ ậ ệ ươ ự
ghi “刃物” (v t s c nh n) ậ ắ ọ

bên ngoài.

Bu cộ  l iạ  
b ngằ  dây 
r iồ  mang 
đ nế  đi mể  

t pậ  k tế  rác.

Tủ l nhạ ・
Tủ đông

Máy giặt・Máy 
sấy quần áo

Đ  v t t  h  gia đình có ồ ậ ừ ộ
kích th c v t quá 40 cm  ướ ượ
Không được 
mang ra đi m t p k t rác ể ậ ế
thông th ng.ườ

Áp d ng cho lon nhôm và lon thép đ ng ụ ự
th c ph m, đ  u ng.ự ẩ ồ ố  
Lon không th  làm s ch ho c b  dính d u ể ạ ặ ị ầ
thì b  vào rác không đ t đ c.ỏ ố ượ

Các lo i chai có th  r a s ch và tái s  d ng, nh  ạ ể ử ạ ử ụ ư
chai bia và chai 1,8 lít. 
Chai b  v  ho c s t m  thì phân lo i vào chai th y ị ỡ ặ ứ ẻ ạ ủ
tinh không tái s  d ng.ử ụ

Xe 
máy

Lốp xe

Ắc quy

Bình ch aữ  
cháy

Các lo iạ  gi yấ  khác 
Buộc ho cặ  x pế  g nọ  để không bị 
r iơ  ra ngoài.

Bìa carton
Gấp l iạ  và 
bu cộ  g nọ .

H pộ  gi yấ
G pấ  lại và 
bu cộ  g nọ .

T pạ  chí
X pế  thành bó
 và bu cộ  l iạ .

Hãy nh nậ  
bi tế  b ngằ  
ký hi uệ  

này.

Nhựa không thể tái 
chế, rác giấy, v.v.

Tã giấyLoại bỏ chất bẩn 
trước khi vứt.Cành cây đã cắt 

tỉaĐường kính không 
quá 5 cmCắt dài không 

quá 40 cm và bó lại.
(Không cho vào túi.)

Rác nhà bếp
Để ráo nước kỹ.

Bình gas, 
kim tiêm, 

v.v.

Tráng s  b ng n c.ơ ằ ướ

Phân riêng thành 
chai màu nâu, chai 
trong su tố  không 
màu và chai màu 

khác.

Chai th y ủ
tinh đ ng ự

n c trái cây, ướ
th c ph m ự ẩ
và đ  u ngồ ố

Dùng h tế  
ch tấ  bên 

trong bình 
x tị  và không 
đ cụ  lỗ bình.

Thi t b  đi n gia d ng ế ị ệ ụ
nh  có kích th c ỏ ướ
không quá 40 cm

Hóa ch tấ  
(thu cố  trừ sâu, v.v.)

Phân lo iạ  riêng và bu cộ  b ngằ  dây 
gi yấ .

Không 
màu

Màu 
khác

Màu 
nâu

ベトナム語
可燃ごみ 火・金
資源ごみ 金


